


cONc rY cP Du'oc pnAvr Sii: O1/NUTIFINE/2024

NUTIFINE

gAN TIEU CHUAN SAN PHAM

1. TGn sf,n phdm:

Thgc ph6m dtng cho ch6 tIQ nn tlflc biQt MAISUGAR Du]ng sri dgng cho ngu]i in ki6ng

2. TGn tlia chi cria nhi sin xu6t:

DIA DIEM KINH DOANH C6NC TY C6 PHAN DUqC PHAM NUTIFINE - XIIONG

SAN XUAT NUTIFINE

Efa chi: SO:tZ Nguy6n Th6i Hqc, phudng 4, Thdnh ph6 Cao Ldrrtt,tinh E6ng Th6p

3. Tr4ng thii sf,n phAm:

- Dang bdo ch6: BQt

- Mdu sic: mdu t hnediSn trlng ngd

- Kh6i lugng trung binh g6i: 2 glg6i* lO yo

4. Thirnh phfln c6u t4o:

u6i goi chria:

- Sorbitol (8420i) 1986 mg

- Sucralose (E955) . l2mg

Php ti$u: tinh bQt bip vria thi I g6i 2 gram.

5. Chi ti6u chft tugng chri y5u:

d

*

\\
$

<4

T

sn TOn chi ti6u Don vitfnh Mr?c ch6t lugng Phucrng ph6p thft

I KhOi luqng mglg6i 2000 CAn diQn tri

2 Sucralose (E955) mglgoi t2 Einh tinh

aJ EO Am % <10 CAn s5y Am

t/3



str T€n chi ti6u Dm vi tinh Mric t6i da

I Coliforms CFU/g 10

2 Clostridium perfringens CFU/g 10

J Escherichia Coli CFU/g 10

4 Salmonella CFUl25g Khdng c6

5
,i

TOng s6 bdo fii n6m men - m0c CFU/g 100

6 T0ng sO vi khuAn hii5u khi CFU/g 10.000

6. Chi ti6u an toin:

6.1. Gi6i h4n vd vi sinh v$t (Cdn crt theo Quyet dinh s(i 46/2007/QE-BYT ngdy l9/12/2007)

6.2. Gir6,i hgn vii kim to4i nf,ng (cdn c* theo QCW 8-2:201\/BYT Quy chudn tQ thuQt

: -1. - tqu6c gia d6i vdi gi6i hqn 6 nhi€m kim loqi ndng trong thqc phdm)

stt T6n chi ti6u Eon vi tinh Mric tdi da

I Pb ppm IJ

2 Cd ppm 1

aJ Hg ppm 0,1

7. Hufng din sfr dqng:

Dtng t4o vi nggt thay th5 tludng RE th6ng thudng:

- Dirng pha t16 u5.rg, n6u 6n hang ngdy tI€ thay th6 ducrng Re.

- Dtrng dugc cho tr6 em tr6n 36 thingtu6i vd nguoi l6n.

- EEc biQt dung dugc cho ngudi ki6ng an ch6t bQt, dudng nhu ngudi bi ti6u

dudng, b6o phi, thta cdn.

Thfn trgng:

- Kh6ng dirng cho nguli di ung v1ibdtLy thanh phdn nio cria s6n phAm.
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Crlch dtng:

- M6i g6i c6 vi nggt tucrng duong 02 mu6ng cd ph€ tlulng cho vdo thfc u6ng hopc thyc

phAm tuj,khAu vim6i ngudi.

- Lugng dtng tOi tla tinh tr€n E955: 15 mg/kg c0n nflng/ngdy.

Luu f: Tfnh ngoJ cira sdn phAm kh6ng bi m6t khi thdi gian n6u k6o ddi n6n

dugc sri dpng trong c6c m6n nufng. .

8. Cniit HQu bao bi, quy cfch d6ng g6i

thuongrt:M

- Ch6t |iQu bao bi: Sin phAm dugc ep g6i, mdng g6i 02lop ilim b6o vQ sinh an todn thgc

phAm theo quy tlinh cria BO Y tC.

- Quy c6ch <l6ng g6i: KLT: 1009 (HQp 50 g6i x2g).

g. Thdi h4n sfr dgng: 36 thilngt6 tu ngdy sin,.u6t. NgAy sin xuAt vi han sti dpng <lugc in

tr€n bao bi sin phAm

10. Hufng din bf,o quin: NhiQt t10 dudi 30oC, noi kh6 16o,trhnh6nh nAng tryc titip.

TP. Cao Ldnh, ngdy 28 tharre}3 ndm2024' 
GIAM DOc cONc rY "ll*l-
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MA HO SO: 22.09.09.2366.GMP 

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1/2023/ATTP-CNGMP

GIẤY CHỨNG NHẬN
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Tên cơ sở: Địa điểm kinh doanh Công ty CP Dược phẩm NUTIFINE - Xưởng sản xuất NUTIFINE
Địa chỉ: Số 312 Nguyễn Thái Học, Phường 4, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

ĐẠT YÊU CẦU THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT (GMP)
THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Đối với các dạng sản phẩm sau : Viên nén, viên nén bao phim, viên 
nang cứng, cốm, bột, dung dịch, hỗn dịch, nhũ tương.

GIẤY CHỨNG NHẬN NÀY CÓ GIÁ TRỊ 3 NĂM KỂ TỪ NGÀY KÝ

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2023
KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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Nguyễn Hùng Long
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